
Biểu số 07a/BTP/KSTT 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP 

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

- Đơn vị báo cáo: 

+ UBND cấp xã; 

Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh. 

+ Cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ. 

- Đơn vị nhận báo cáo: 

+ UBND cấp tỉnh. 

+ Bộ, cơ quan ngang bộ.  
Kỳ báo cáo: Tháng 08 năm 2026 

(Từ ngày 15/7/2026 đến ngày 14/8/2026) 

 

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC. 

STT Lĩnh vực giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ đang 

giải quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ 

kỳ 

trước 

Tổng số 
Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 
Tổng số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn 

Trực 

tuyến 

toàn 

trình 

Trực 

tuyến 

một 

phần 

Qua 

dịch 

vụ 

bưu 

chính 

Trực tiếp 

(1) (2) 
(3)=(4)+(5) 

+(6)+(7)+(8) 
(4) (5) (6) (7) (8) 

(9)=(10)+(11) 

+(12) 
(10) (11) (12) 

(13)= 

(14)+(15) 
(14) (15) 

1 
Thành lập và hoạt động doanh 

nghiệp (hộ kinh doanh) 115 115 0 0 0 0 115 115 0 0 0 0 0 

2 
Phát thanh, truyền hình và 

thông tin điện tử 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

3 Hoạt động xây dựng 33 19 7 0 0 7 33 33 0 0 0 0 0 

4 Quy hoạch đô thị và nông thôn 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

5 Bảo trợ xã hội 42 0 21 0 0 21 38 38 0 0 4 4 0 

6 Hộ tịch 442 368 74 0 0 0 431 70 361 0 11 11 0 

7 Chứng thực 1.634 0 1.620 0 14 0 1.634 0 1.634 0 0 0 0 

8 Quản lý nhà nước về hội, quỹ 3 0 2 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 

9 Đất đai 300 147 0 0 0 153 80 80 0 0 220 219 1 

TỔNG CỘNG 2571 651 1724 0 14 182 2335 340 1995 0 236 235 1 
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